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Bài 23

KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỶ XVI - XVIII ( 2 TIẾT )
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hs nắm được
- Trình bày tổng quát bức tranh kinh tế cả nước :

+ Nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn nông nghiệp Đàng Ngoài. Nguyên nhân của sự khác nhau đó.

+ Thủ công nghiệp phát triển : chợ phiên, thị tứ và sự xuất hiện thêm một số thành thị. Sự phồn vinh của các thành thị.

- Nêu được những điểm mới về mặt tư tưởng, tôn giáo và văn học, nghệ thuật : sự du nhập của Thiên Chúa giáo ; chữ Quốc ngữ ra đời ; sự phát triển rực rỡ của văn học và nghệ thuật dân gian.

2. Tư tưởng

Bồi dưỡng ý thức bảo vệ truyền thống văn hoá dân tộc, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo.

3. Kỹ năng

Xác định vị trí trên bản đồ, tìm hiểu lịch sử văn hoá địa phương.

II. CHUẨN BỊ

- Bản đồ Việt Nam

- Tranh ảnh theo sgk

III. PHƯƠNG PHÁP

Thuyết trình, trực quan, phân tích, so sánh.

IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra

Gv: Chiếu cõu hỏi 

? Điền thêm từ vào đoạn trích sau?

? Nêu hậu quả chiến tranh phong kiến và sự chia cắt Đàng Trong, Đàng Ngoài?

Yêu cầu

- Kinh tế, văn hoá bị kìm hãm.

- Chính trị xã hội mất ổn định

3. Bài mới

So với thế kỷ XVI, sang thế kỷ XVII – XVIII kinh tế, văn hoá nước ta cũng có nhiều biến động.

I. KINH TẾ

	Hoạt động dạy và học
	Nội dung

	Hoạt động 1. Cá nhân-Nhóm

Gv: Yêu cầu Hs quan sát Sgk

Hs: Theo dõi
Gv: Chiếu bản đồ giới thiệu ranh giới đàng trong , đàng ngoài.

?Nêu những nét chính về tình hình nông nghiệp Đàng Trong, Đàng Ngoài? Em nhận xét gì về nông nghiệp nước ta thời kỳ này?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời

Gv: bổ sung, tóm tắt thành bảng so sánh, nhận xét:

+ Đàng Ngoài: -Thời Mạc Đăng Doang kinh tế phát triển nhân dân no đủ.

-Thời Lê-Trịnh, kinh tế đàng Ngoài sút kém, ruộng đất bị cầm bán, nhân dân đói khổ-> phiêu tán.Nông nghiệp suy sụp, đời sống nhân dân cực khổ.

+ Đàng Trong : - Khuyến khích khai hoang , nông nghiệp phát triển mạnh, đời sống nhân dân ổn định.

· Nông nghiệp Đàng Trong và Đàng Ngoài phát triển không đồng đều.

Gv: Chiếu bảng so sỏnh nông nghiệp ĐTvà ĐN.

? Phủ Gia Định gồm có mấy dinh? thuộc những tỉnh nào ngày nay?

Gv: Chiếu bản đồ

H:Xác định trên bản đồ.

GV:Phủ Gia Định 2 dinh.

-Dinh Trấn Biên- Đồng Nai, Bà rịa Vũng Tàu, Bình Dương- Bình Phước.

-Dinh Phiên Trấn Tp. Hồ Chí Minh; Long An; Tây Ninh.

 Gv: Chiếu bản đồ

? Em hãy phân tích tính tích cực  của chúa Nguyễn trong việc phát triển nông nghiệp.

- Lợi dụng thành quả LĐ để chống lại họ Trịnh, song những biện pháp của chúa Nguyễn thi hành có TD thúc đẩy nông nghiệp Đàng Trong phát triển mạnh (nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long năng suất lúa rất cao)

Gv: Chiếu hình Nguyễn Hữu Cảnh và bản đồ về đb s.Cửu Long.

? sự phát triển SX ảnh hưởng ntn đến XH?

- Hình thành tầng lớp địa chủ lớn chiếm ruộng đất. Nhưng nhìn chung đời sống nhân dân vẫn ổn định

Gv: giảng trên bản đồ các địa danh theo sgk/110.

- Hs theo dõi bản đồ

? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng nông nghiệp Đàng Trong, Đàng Ngoài phát triển không đồng đều?

- Hs trả lời

- Gv bổ sung, phân tích:

+ Trong chiến tranh phong kiến, chiến trường chính diễn ra chủ yếu trên đất Đàng Ngoài. Chính quyền Đàng Ngoài không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, bóc lột nhân dân nặng nề.

+ Đàng Trong đất đai phì nhiêu, khí hậu thuận lợi, chính quyền có nhiều biện pháp tích cực.

-> Nhà nước có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Hoạt động 2. Cả lớp, cá nhân- Nhóm

? Em hãy kể tên những làng thủ công có tiếng ở nước ta thời xưa và hiện nay mà em biết.

- Gốm Thổ Hà <Bắc Giang>.

- Bát Tràng <Hà Nội, Hải Dương>.

- Dệt La Khê <Sơn Tây>.

- Rèn sắt Nho Lâm <Nghệ An>.

- Đường mía Quảng Nam, nổi tiếng thế giới.

Gv: Chiếu bản đồ 

Kéo tơ, dệt lụa ở khắp nơi: 

“Gái thì giữ việc trong nhà

Khi vào kéo cửi, khi ra thêu thùa”

? Dựa vào sgk và quan sát hình 51, em nhận xét gì về thủ công nghiệp thời kỳ này?

Hs: - Sản phẩm đẹp hài hoà cân đối, gốm men trắng ngà được người nước ngoài ưa chuộng 
Gv: Chiếu hình minh họa 

bổ sung

+ Nhiều làng thủ công, nghề thủ công truyền thống ra đời.

+ Hàng thủ công chất lượng tốt. Bình gốm có hình dáng cân đối, hoa văn tinh tế.

Gv: giới thiệu trên bản đồ vị trí các làng thủ công, phường thủ công nổi tiếng theo sgk/110.

Gv: Thăng Long có 36 phố phường.

“Rủ nhau đi khắp phố phường

Ba mươi sáu phố dành dành chẳng sai

Hàng buồm, hàng quạt, hàng gai

Hàng điều, hàng giò, hàng bè, hàng khay”.
Gv: Chiếu hình minh họa
Gv: Yêu cầu Hs xem hình 52 sgk

? Dựa vào kiến thức sgk và hình 52, em thấy thương nghiệp nước ta thời kỳ này phát triển như thế nào?

Hs :dựa vào sgk, nêu những nét chính, nhận xét.

Gv: bổ sung, xác định trên bản đồ vị trí các thành thị theo sgk/111, giảng thêm về Thăng Long, Hội An theo sgk.

Kết luận: thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh trên cả nước.

? Vì sao nông nghiệp phát triển không đồng đều nhưng thủ công nghiệp và thương nghiệp lại phát triển mạnh trên cả nước?

Hs: thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời

Gv bổ sung, phân tích: 

+ Thủ công nghiệp ít bị ảnh hưởng vì tận dụng được sức lao động và phục vụ nhu cầu chiến tranh.

+ Thủ công nghiệp phát triển ->thương nghiệp phát triển: Trịnh, Nguyễn đều tăng cường mua vũ khí -> buôn bán với nước ngoài phát triển


	1. Nông nghiệp

Đàng Ngoài

Đàng Trong

- Chính quyền không quan tâm đến sản xuất, thuỷ lợi.

- Ruộng đất bị cường hào chiếm, bỏ hoang.

-> Nông nghiệp suy sụp nghiêm trọng, đời sống nhân dân cực khổ.

-Chính quyền có nhiều biện 

pháp khai 

hoang, năng

 suất lao động cao.

- Nhiều thôn

 xóm mới 

được lập.->

Nông nghiệp phát triển 

mạnh, đời

 sống nhân 

dân ổn định.

2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán.

a. Thủ công:

- Xuất hiện nhiều làng thủ công nổi tiếng.

- Kỹ thuật được nâng cao, chất lượng tốt.

b. Thương nghiệp:

- Xuất hiện nhiều chợ, phố.

- Nhiều thành thị lớn hình thành.

- Buôn bán với nước ngoài phát triển.

-> Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh trên cả nước.




4. Củng cố

- Hs xác định trên bản đồ:

+ Ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.

+ Các dinh của phủ Gia Định.

+ Các làng thủ công nổi tiếng, các thành thị lớn.

Gv: Chiếu hai bài tập

5. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn theo câu hỏi cuối mục I

- Tìm hiểu phần II. Sưu tầm ca dao có nội dung yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

V. RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
